
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Máy điện S 234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 234 1234 1234 1234 1234 1234

Đặng Kim Hiểu C

Cố vấn học tập S SH SH SHDC

Bùi Văn Phúc C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Máy điện S 234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 234 1234

Đặng Kim Hiểu C 123 123 123 123

Cung cấp điện S 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Văn Lộc C 123 123 123

Cố vấn học tập S SH 30/4 01/5 SHDC

Bùi Văn Phúc C SH

3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

0

Thi lại

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Trần Văn Trung Triệu Văn Tám

Xưởng ĐĐT

Hậu Giang, ngày  13 tháng 3 năm 2025

Xưởng ĐĐT

Xưởng ĐĐT 60

120

Tuần 19 (28/4- 04/5/2025) Tuần 20 (05/5- 11/5/2025)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Tuần 18 (21/4- 27/4/2025)

Xưởng ĐĐT 120

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Xưởng ĐĐT

Tuần 13 (17/3- 23/3/2025)

Buổi

Tuần 17 (14/4- 20/4/2025)

Tuần 14 (24/3- 30/3/2025) Tuần 15 (31/3- 06/4/2025) Tuần 16 (07/4- 13/4/2025)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Giỗ

Tổ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2024-2025
Lớp: Cao đẳng Điện công nghiệp  K19

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Điện tử cơ bản S

Nguyễn Ngọc Khối C 123 123 123 123 123 234 123 123 123 234 1234 1234 1234 123

Cung cấp điện S 234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Văn Lộc C 123 123 123 123

Cố vấn học tập S SH SH SHDC

Bùi Văn Phúc C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

MÔN HỌC CHUNG S

C

Cố vấn học tập S SHDC

Bùi Văn Phúc C SH SH

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0

42

18

Xưởng ĐĐT 60

Xưởng ĐĐT 45

Xưởng ĐĐT

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Trần Văn Trung Triệu Văn Tám

Xưởng ĐĐT

Hậu Giang, ngày  13 tháng 3 năm 2025

Môn học chung Môn học chung Môn học chung Môn học chung

Buổi

Tuần 25(09/6- 15/6/2025) Tuần 26 (16/6- 22/6/2025) Tuần 27 (23/6- 29/6/2025) Tuần 28 (30/6- 06/7/2025)

Thứ Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Tuần 22 (19/5- 25/5/2025) Tuần 23 (26/5- 01/6/2025) Tuần 24 (02/6- 08/6/2025)

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2024-2025
Lớp: Cao đẳng Điện công nghiệp  K19

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 21 (12/5- 18/5/2025)



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

MÔN HỌC CHUNG S

C

Cố vấn học tập S SHDC

Bùi Văn Phúc C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

S

C

Cố vấn học tập S

Bùi Văn Phúc C SH SH

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

6

6

Nghỉ hè

Tuần 30 (14/7- 20/7/2025)

Trần Văn Trung Triệu Văn Tám

Thi, chấm thi Thi, chấm thi Kỹ năng mềm

Thứ

Tuần 35(18/8- 24/8/2025) Tuần 36 (25/8- 31/8/2025)

Ôn thi

Tuần 32 (28/7- 03/8/2025)

30

Xưởng ĐĐT

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Xưởng ĐĐT

Hậu Giang, ngày  13 tháng 3 năm 2025

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 33 (04/8- 10/8/2025) Tuần 34 (11/8- 17/8/2025)

Thứ

Môn học chung

Thứ Thứ

Thứ Thứ Thứ

Dự phòngMôn học chung

Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2024-2025
Lớp: Cao đẳng Điện công nghiệp  K19

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 29 (07/7- 13/7/2025) Tuần 31 (21/7- 27/7/2025)


